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Phụ lục 
Chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế số, xã hội số năm 2025 
 (Kèm theo Kế hoạch số 31/KH-SKHCN ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)


	TT
	Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

	Kết quả thực hiện năm 2024
	Thực hiện

năm 2025
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Ghi chú

	
	II. KINH TẾ SỐ
	
	
	
	
	

	1. 
	Tỷ lệ kinh tế số trong GRDP


	
	10%
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành, và địa phương
	Chỉ tiêu mới theo KH CĐS 2025 của tỉnh

	2. 
	Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu  (những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến...)
	
	10%
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành, và địa phương
	Chỉ tiêu mới theo KH CĐS 2025 của tỉnh

	3. 
	Tỷ lệ sản phẩm OCOP được đưa trên các sàn thương mại điện tử nội địa


	100%
	100%
	Sở Công Thương; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường
- theo chức năng, nhiệm vụ được giao
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	4. 
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số
	Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 05 khóa đào tạo, tập huấn, có 230 học viên tham dự. Nội dung đào tạo, gồm Marketing online ứng dụng Zalo/Tiktok để bán hàng và quảng bá thương hiệu; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong tự động hóa doanh nghiệp; Chiến lược kinh doanh; Hướng dẫn bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và Marketing Ứng dụng AI.

Qua đó, đã hỗ trợ 80% chi phí đào tạo cho học viên. Đạt mục tiêu đề ra.
	100%
	Sở Tài chính 


	Các sở, ban, ngành, và địa phương
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	5. 
	Số lượng sản phẩm, hàng hóa ứng dụng các công nghệ số truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế nhằm tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của tỉnh
	Có 66 sản phẩm hàng hóa các loại, có các thông tin hiển thị khi thực hiện truy xuất nguồn gốc (scan mã QR Code) đáp ứng yêu cầu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 - Truy xuất nguồn

gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; thông tư số 02/2024/TT-BKHCN về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hoàng hóa nhằm tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của tỉnh.
	>10 sản phẩm
	Sở Khoa học và Công nghệ;

Sở Nông nghiệp và Môi trường
- theo chức năng, nhiệm vụ được giao
	Các sở, ban, ngành, và địa phương
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	6. 
	Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có thể dễ dàng trải nghiệm sử dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất, kinh doanh; dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số
	Có 100% doanh nghiệp gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số theo quy định. Đạt mục tiêu đề ra.
	100%
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	7. 
	Tỷ lệ hộ kinh doanh cá thể đều có thể dễ dàng trải nghiệm sử dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất, kinh doanh; dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số
	Đang thực hiện
	80%
	UBND cấp huyện
	Các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh
	

	8. 
	Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
	Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Đạt mục tiêu đề ra.
	15%
	Sở Tài chính 
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	9. 
	Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp
	Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền  thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan giới thiệu, hướng dẫn doanh nghiệp trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số
	>10%
	Sở Tài chính 
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	10. 
	Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ứng dụng các hình thức thương mại điện tử
	Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ứng dụng các hình thức thương mại điện tử. Đạt mục tiêu đề ra.
	5%
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	11. 
	Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa có website để quảng bá thương hiệu, sản phẩm
	Phối hợp với Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông thống kê số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã có websites, có nhu cầu xây dựng website, để hỗ trợ. Đạt mục tiêu đề ra.
	5%
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	12. 
	Tỷ lệ cơ quan xúc tiến thương mại được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 30% trong số này phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin
	100%
	100%
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	13. 
	Số lượng cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số 
	10 đơn vị tham gia Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số do Cục xúc tiến thương mại xây dựng, quản lý nên khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền doanh nghiệp tham gia
	50
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	14. 
	Tỷ lệ cơ quan xúc tiến thương mại, cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin
	Hiện tại Hệ sinh thái xúc tiến thương mại chưa xây dựng chức năng giao dịch và chia sẻ thông tin.
	10%
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành, và địa phương, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	15. 
	Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở kết nối thị trường được tổ chức kết nối trên nền tảng kết nối
	Đã hỗ trợ 390 cơ sở, doanh nghiệp HTX giới thiệu sản phẩm trên sàn giao dịch TMĐT ngành công thương Vĩnh Long
	>370
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành và địa phương, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	16. 
	Tỷ lệ số lượng hội chợ, triển lãm của tỉnh được tổ chức trên môi trường số
	Tổ chức Hội chợ, triển lãm trực tuyến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 50 đơn vị là doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh đến từ Vĩnh Long và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL với trên 150 sản phẩm trưng bày đặc trưng gồm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP
	10%
	Sở Công Thương;

Sở Tài chính;

Sở Nông nghiệp và Môi trường

- theo chức năng, nhiệm vụ được giao
	Các sở, ban, ngành và địa phương, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	17. 
	Thúc đẩy người dân sử dụng phương thức thanh toán điện tử ở các dịch vụ như: thanh toán tiền điện, nước, học phí, Internet, y tế ...
	Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, thúc đẩy CBCCVC tại đơn vị sử dụng phương thức thanh toán điện tử ở các dịch vụ như: thanh toán tiền điện, nước, học phí, Internet, y tế, ...

Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả an sinh xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ....
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các địa phương, các doanh nghiệp 

- theo chức năng, nhiệm vụ được giao
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 14
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	18. 
	Tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến
	Đang thực hiện
	20%
	Các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Sở Công Thương, Sở Khoa học  và Công nghệ
	

	19. 
	Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử; 

trong đó có số thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
	
	20%

40%
	Cục Thống kê tỉnh
	Sở Công Thương, NHNNVN CN khu vực 14; các ngân hàng thương mại trên địa bàn
	Chỉ tiêu mới theo KH CĐS 2025 của tỉnh

	20. 
	Tỷ lệ các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử
	72%
	30%
	Chi cục Thuế khu vực XVII
	
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	21. 
	Tỷ lệ số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên địa bàn tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.
	Đang thực hiện
	30%
	Các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Sở Công Thương
	

	22. 
	Tỷ lệ giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành Công Thương
	Đến tháng 12/2024, đã có 67 giao dịch trên Sàn thương mại điện tử ngành Công Thương Vĩnh Long là sản phẩm cây giống, gạo, trái cây, cà phê, trà, chao pha sẵn, nước đóng lon, vỏ bưởi sấy, kẹo đậu phộng, bánh tráng ngọt, nước mắm… Với tổng giá trị đơn hàng là  21,5  triệu đồng
	20%
	Các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Sở Công Thương
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	23. 
	Phấn đấu thu hút cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành Công Thương
	390 cơ sở, HTX, doanh nghiệp với 1.953 sản phẩm tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử ngành công thương Vĩnh Long
	300 cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp; 600 sản phẩm; 100 giao dịch
	Các sở, ban, ngành, và địa phương
	Sở Công Thương
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	24. 
	Tỷ lệ website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến
	83  website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến
	50%
	Sở Công Thương
	Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	25. 
	Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử
	Đang thực hiện
	30%
	Các doanh nghiệp
	Sở Công Thương
	

	26. 
	Số lượng doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, mọi lĩnh vực.
	Trong năm có trên 3 doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, mọi lĩnh vực đăng ký thành lập. Đạt mục tiêu đề ra.
	03
	Sở Tài chính 


	Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp công nghệ số
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	27. 
	Triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Có chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực tăng mức độ chuyển đổi số
	Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Sở Tài chính;

Sở Công Thương;

Sở NN&MT
- theo chức năng, nhiệm vụ được giao 


	Các sở, ban, ngành, và địa phương; các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	28. 
	Triển khai các Chương trình hỗ trợ các cơ sở, cửa hàng bán lẻ chuyển đổi số; Chương trình hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi số, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.
	Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm trên Sàn Thương mại điện tử. 
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Sở Tài chính,
Sở Công Thương,

Sở NN&MT
- theo chức năng, nhiệm vụ được giao
	Các sở, ban, ngành, và địa phương; các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ,
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	29. 
	Hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ, cơ sở sản xuất,kinh doanh, hợp tác xã phát triển, sử dụng nền tảng quản trị tổng thể, nền tảng kế toán dịch vụ, nền tảng tối ưu hóa Chuỗi cung ứng, nền tảng Thương mại số nông nghiệp, nền tảng Trí tuệ nhân tạo, nền tảng Trợ lý ảo, nền tảng thiết bị IoT của Việt Nam 
	Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị có liên quan giới thiệu, tuyên truyền, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã phát triển, sử dụng nền tảng quản trị tổng thể, nền tảng kế toán dịch vụ, nền tảng tối ưu hóa Chuỗi cung ứng, nền tảng Thương mại số nông nghiệp, nền tảng Trí tuệ nhân tạo, nền tảng Trợ lý ảo, nền tảng thiết bị IoT của Việt Nam. Đạt mục tiêu đề ra.
	Thường xuyên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Sở Công Thương;

Sở NN&MT
- theo chức năng, nhiệm vụ được giao
	Các sở, ban, ngành, và địa phương; các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	30. 
	Tuyên truyền hoạt động thương mại điện tử của tỉnh, các chính sách hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, quảng bá các Sàn thương mại điện tử trong tỉnh đặc biệt là Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành công thương Vĩnh Long,
(https://trade.vinhlong.gov.vn), các Sàn giao dịch nông sản Vĩnh Long
(http://www.nsvl.com.vn), các Sàn thương mại điện tử Postmart, Voso,... trên các phương tiện truyền thông, Đài phát thanh, Sóng truyền hình, Báo Vĩnh Long,..
	- Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long: Chương trình thời sự trên sóng phát sóng phát thanh có trên 330 tin, trên 185 bài, phỏng vấn tuyên truyền, nhiều nhất là trong chuyên đề Chuyển đổi số mỗi tuần 01 kỳ, thời lượng 15 phút; Chương trình thời sự trên sóng truyền hình có 380 tin, 280 bài truyên truyền phổ biến các nền tảng số quốc gia, phản ánh việc thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực của tỉnh, thương mại điện tử, các chính sách hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trong tỉnh đặc biệt là Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành công thương Vĩnh Long, các Sàn giao dịch nông sản Vĩnh Long và  các sàn thương mại điện tử khác.

- Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt

các quy định quản lý và các văn bản phát triển kinh tế số, xã hội số; các hoạt động

của các nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến; Tuyên truyền các nội dung

về phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số: Thể chế; Hạ tầng; Nền tảng số; Dữ

liệu số; Nhân lực số; Kỹ năng số - Công dân số; Doanh nghiệp số; Thanh toán số;

An toàn thông tin mạng; Tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế số và xã

hội số ngành, lĩnh vực. Tuyên truyền lồng ghép nội dung về kinh tế số, xã hội số

trong các sự kiện về phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu về đất nước, con người,

văn hóa, du lịch Vĩnh Long ở trong nước và nước ngoài.
	Thường xuyên
	Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các địa phương
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	31. 
	Vận động các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động thương mại điện tử, các chương trình chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh
	Vận động các cơ sở, doanh nghiệp, HTX tham gia Sàn thương mại điện tử, hệ sinh thái xúc tiến thương mại số
	Thường xuyên
	Sở Công Thương
	Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; các địa phương; Tỉnh đoàn Vĩnh Long; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	32. 
	Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước trong việc thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ số vào tỉnh phù hợp với nội dung Chiến lược


	Thường xuyên thực hiện
	Thường xuyên
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành, và địa phương; các doanh nghiệp
	

	
	III. XÃ HỘI SỐ
	
	
	
	
	

	33. 
	Tỷ lệ hộ gia đình được phủ hạ tầng mạng băng rộng cáp quang
	100%
	100%
	các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan
	Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	34. 
	Tỷ lệ hộ gia đình có khả năng truy cập Internet cáp quang băng rộng  


	80,69%
	84%
	các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan
	Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	35. 
	Tỷ lệ đơn vị cấp xã được phủ hạ tầng mạng băng rộng cáp quang


	100%
	100%
	các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan
	Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	36. 
	Tỷ lệ dân số được phủ sóng mạng di động 4G/5G 

 
	100%
	100%
	các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan
	Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	37. 
	Tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại thông minh


	93,04%
	90%
	các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan
	Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	38. 
	Tỷ lệ dân số của tỉnh có tài khoản thanh toán điện tử 


	
	30%
	Cục Thống kê tỉnh
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các doanh nghiệp
	Chỉ tiêu mới theo KH CĐS 2025 của tỉnh

	39. 
	Tỷ lệ người dân có danh tính số kèm theo QR code, tiến tới mỗi người đều có điện thoại thông minh


	Tính đến tháng 12/2024, Công an tỉnh đã thu nhận 836.691 hồ sơ định danh điện tử, Cục cảnh sát QLHC và TTXH phê duyệt 808.201 hồ sơ, đã kích hoạt 642.100 trường hợp.
	80%


	Công an tỉnh


	Các sở, ban, ngành và địa phương
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	40. 
	Tỷ lệ người dân có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân. 


	90,63%
	>80%
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các cơ sở khám chữa bệnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	41. 
	Tỷ lệ trạm y tế xã đều triển khai hoạt động quản lý trạm y tế xã trên môi trường số. 


	100%
	100%
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	42. 
	Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế.
	60,67%
	50%
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	43. 
	Tỷ lệ các cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm trạm y tế xã, phường, thị trấn có triển khai nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa
	86,89%
	50%
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	44. 
	Tỷ lệ bệnh viện, trung tâm y tế công đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử. Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám chữa bệnh
	- Chưa có bệnh viện, trung tâm y tế công triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vì cơ sở hạ tầng các đơn vị chưa đủ điều kiện triển khai, dự kiến triển khai trong năm 2025.

- 100% triển khai đơn thuốc điện tử, công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám chữa bệnh trên trang thông tin điện tử của đơn vị
	80%
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	45. 
	Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số
	
	100% (hộ gia đình xã nông thôn mới nâng cao)
	các doanh nghiệp viễn thông và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ


	Chỉ tiêu mới theo KH CĐS 2025 của tỉnh

	46. 
	Tăng tỷ lệ người dân ở độ tuổi lao động có khả năng tiếp cận cơ hội việc làm, tiếp cận các khóa học kỹ năng trực tuyến được cá nhân hóa cho đối tượng người học và mở rộng ra toàn xã hội, bao gồm cả những khóa học cơ bản, góp phần nâng cao kỹ năng số của xã hội, xóa mù công nghệ số cho người dân
	Phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương tiếp tục đề ra giải pháp thực hiện theo chỉ tiêu năm 2024
	Tiếp tục đề ra giải pháp thực hiện
	Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo

	Các sở, ban, ngành và địa phương
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	47. 
	Tỷ lệ người dân các xã, phường, thị trấn có thể truy cập hồ sơ bệnh án điện tử và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt


	0,97%  các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt viện phí và các giao dịch khác
	>75%
	Sở Y tế
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	48. 
	Tỷ lệ cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số
	Đang thực hiện
	100%
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông
	

	49. 
	Tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh triển khai nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa và có thể chia sẻ tài nguyên dạy và học
	Đang thực hiện
	50%
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
	

	50. 
	Tỷ lệ học sinh phổ thông có hồ sơ số về việc học tập trên địa bàn tỉnh
	Đang thực hiện
	100%
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
	

	51. 
	Tỷ lệ trường phổ thông triển khai hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số, triển khai học liệu số 
	Đang thực hiện
	60%
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
	

	52. 
	Thanh toán học phí trong trường phổ thông không dùng tiền mặt
	91%
	>80%
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	53. 
	Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động
	Đang thực hiện
	10%
	Các doanh nghiệp
	Sở Công Thương
	

	54. 
	Tỷ lệ các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng
	Đang thực hiện
	30%
	Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông
	Các doanh nghiệp
	

	55. 
	Tỷ lệ cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo về thương mại điện tử
	03 trường CĐ, ĐH triển khai đào tạo về thương mại điện tử
	>30%


	Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
	Sở, ban, ngành 
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	56. 
	Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên, người dân được tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn, các khóa đào tạo về thương mại điện tử.
	Đã triển khai tổ chức 09 lớp tập huấn kỹ năng bán hàng online tại các huyện, thị xã, thành phố cho các cơ sở, HTX, doanh nghiệp và tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh
	800 lượt
	Sở Công Thương
	
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	57. 
	Tỷ lệ thư viện trường Trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế).
	Đang thực hiện
	15%
	Các trường Trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và đào tạo
	

	58. 
	Tỷ lệ tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do Thư viện tỉnh thu thập và quản lý được số hóa
	Thư viện tỉnh với hệ thống thư viện trong cả nước: Phối hợp Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Cửu Long xây dựng Bộ sưu tập số hóa Tài liệu địa chí đồng bằng sông Cửu Long (20 tài liệu số hóa). Phối hợp Hội Thư viện Việt Nam xây dựng Mục lục liên hợp Thư mục tài liệu địa chí Việt Nam (1.352 biểu ghi thư mục). Thực hiện số hóa 66 quyển sách, tổng 21.099 trang. Tổng số tài liệu số hóa hiện có là 2.383 tên.
	30%
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	Sở Khoa học và Công nghệ
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	59. 
	Tỷ lệ các trường được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng
	Đang thực hiện
	60%
	Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, các trường đại học, cao đẳng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	60. 
	Tỷ lệ các trường được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng
	Đang thực hiện
	>60%
	Các trường đại học, cao đẳng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	61. 
	Tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng sinh viên trên địa bàn tỉnh. 
	Đang thực hiện
	80%
	Các trường đại học, cao đẳng
	Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí
	

	62. 
	Tổ chức triển khai Chương trình “Học từ làm việc thực tế”, trong đó cơ quan Nhà nước là cầu nối giữa các trường Đại học, Cao đẳng, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu thực tế và đặt hàng của doanh nghiệp
	Tiếp tục triển khai, kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức các buổi tham quan thực tế cho sinh viên và xây dựng chương trình thực tập tại doanh nghiệp
	Thường xuyên
	Sở Nội vụ

	Sở Giáo dục và Đào tạo, Các trường đại học, cao đẳng
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	63. 
	Tổ chức các chương trình thực tập ngắn hạn, thường xuyên để tăng cơ hội tiếp xúc nghề nghiệp cho sinh viên từ đó định hướng tốt hơn cho công việc tương lai và bổ sung nguồn lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp. 
	Tổ chức cho sinh viên tham quan thực tế, học tập, thực tập tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Các trường đại học, cao đẳng
	Các sở, ban, ngành và địa phương
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	64. 
	Triển khai nền tảng số kết nối các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp để thúc đẩy “Học từ làm việc thực tế”, đào tạo và đào tạo lại kỹ năng số cho người lao động, kết nối cung cầu thị trường lao động
	Phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các trường đại học, cao đẳng
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	65. 
	Dự báo về nhu cầu thị trường nhân lực và tương lai nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh để có giải pháp đào tạo phù hợp; cập nhật xu thế, giới thiệu một số ngành, nghề mới yêu cầu các kỹ năng mới
	Phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành và địa phương; các doanh nghiệp
	KQ năm 2024 từ BC số 27/BC-STTTT, ngày 26/01/2025

	66. 
	Triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển công dân số rộng khắp, mỗi người dân đến tuổi thành niên đều có danh tính số, tài khoản số, phương tiện số và được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số. 
	Vận động thực hiện xác thực mức 2 của VNeID
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Các sở, ban, ngành và địa phương
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	67. 
	Khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị IoT để quan trắc, giám sát phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình
	Phối hợp với Sở thông tin và truyền thông  triển khai kết nối camera vào hệ thống quản lý thiết bị IoT, thiết lập kết nối các thiết bị IoT từ xa phục vụ quản lý an ninh trật tự
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Các sở, ban, ngành và địa phương
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	68. 
	Phát triển nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân, tạo kênh độc lập thu thập, tổng hợp ý kiến phản ánh, đánh giá của người dân liên quan đến mọi vấn đề đời sống kinh tế, xã hội
	Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai app Smart Vĩnh Long, trong đó có nội dung phản ánh hiện trường
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ công nghệ số cộng đồng
	Các sở, ban, ngành và địa phương
	

	69. 
	Hiện đại hóa mạng lưới và dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát theo hướng bưu chính sẽ phát triển thành hạ tầng cho thương mại điện tử, logistics
	Bưu điện tỉnh Vĩnh Long: Trong thời gian qua, Tổng công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về chuyển đổi số, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ giúp nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, năm 2024, Bưu điện tỉnh phối hợp với các Sở Ban Ngành hỗ trợ người dân mở tài khoản cá nhân để thụ hưởng các dịch vụ chi trả (lương hưu, bảo trợ xã hội, người có công).
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
	Các sở, ban, ngành và địa phương
	

	70. 
	Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị và quản lý đô thị thông minh theo Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, các lĩnh vực cần ưu tiên: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch; Công bố công khai quy hoạch; Ứng dụng GIS trong quản lý cấp nước, vệ sinh môi trường đô thị; Cấp phép xây dựng thông minh; ...
	Đang thực hiện
	Hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành và địa phương
	


